TÓM TẮT

TĂNG BỬU THẠCH – Khoa Nông Học Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh. “Điều tra bệnh rụng lá Corynespora cassiicola (Berk. & Curt.) Wei. trên một số dòng vô tính cao su và khảo sát hiệu quả phòng trị bệnh của một số loại thuốc hóa học tại nông trường cao su Quản Lợi - công ty cao su Bình Long - tỉnh Bình Phước”
Giáo viên hướng dẫn: Th.S. VÕ THỊ THU OANH.

Đề tài nhằm tìm hiểu diễn biến bệnh rụng lá Corynespora cassiicola trên các dòng vô tính cao su PB 255, PB 260, RRIV 2 ở các tháng 10, 11, 12 năm 2008, tháng 01, 02 năm 2009 và ảnh hưởng của bệnh đến quá trình sinh trưởng của các dòng vô tính cao su ở giai đoạn trồng mới. Đồng thời khảo sát hiệu quả phòng trị bệnh của các loại thuốc hóa học: Anvil 5SC, Antracol 70WP, Champion 77WP, Zineb Bul 80WP. Để tìm ra loại thuốc hiệu quả và kinh tế nhất. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên, gồm 5 nghiệm thức và 4 lần lặp lại mỗi ô cơ sở là 5 cây. Thí nghiệm được tiến hành từ ngày 01/11/2008 đến ngày 30/11/2008 tại lô 4/08QL - Đội 1 – nông trường cao su Quản Lợi công ty cao su Bình Long. Qua thời gian điều tra khảo sát đã thu được kết quả sau:

1. DIỄN BIẾN BỆNH RỤNG LÁ Corynespora cassiicola TRÊN CÁC DVT CAO SU Ở VƯỜN CÂY KTCB TẠI CÔNG TY CAO SU BÌNH LONG:

- Kết quả điều tra trên 3 dòng vô tính có mức độ nhiễm bệnh khác nhau được sắp xếp theo thứ tự dvt RRIV 2 > dvt PB 260 > dvt PB 255. Trong thời gian điều tra theo dõi thì bệnh có 1 cao điểm là tháng 10 và giảm dần vào các tháng 11, 12, 01, 02.

- Bệnh rụng lá Corynespora cassiicola làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây cao su, bệnh tác hại lên lá, cuống lá và chồi, gây rụng lá hoặc có thể gây chết chồi, dẫn đến hậu quả cây chậm phát triển. Đối với dòng vô tính cao su PB 255 chiều cao cây nhiễm bệnh nhẹ là 65,2 cm (91,4%), cây nhiễm bệnh nặng 60,0 cm (84,2%) so với cây không bệnh có chiều cao 71,3 cm (100%). Với dòng vô tính cao su PB 260 chiều cao nhiễm bệnh nhẹ là 67,5 cm (91,5%), cây nhiễm bệnh nặng 60,7 cm (82,3%) so với cây không bệnh có chiều cao 73,8 cm (100%). Với dòng vô tính RRIV 2 chiều cao cây nhiễm bệnh nhẹ là 71,0 cm (90,5%), cây nhiễm bệnh nặng 64,0 cm (81,5%) so với cây không bệnh có chiều cao 78,5 cm (100%).
2. HIỆU QUẢ PHÒNG TRỊ BỆNH RỤNG LÁ Corynespora cassicola CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC:

Kết quả thí nghiệm cho thấy các loại thuốc đều có hiệu quả phòng trị bệnh tốt. Cụ thể như thuốc Anvil 5SC làm giảm tỉ lệ bệnh 40,0%, thuốc Champion 77WP làm giảm tỉ lệ bệnh 36,4%, thuốc Antracol 70WP làm giảm tỉ lệ bệnh 27,1% và thuốc Zineb Bul 80WP làm giảm tỉ lệ bệnh 15,2%. Tuy vậy cần phải tiếp tục thử nghiệm trong thời gian dài để theo dõi hiệu lực lâu dài của thuốc đối với bệnh.
